
SỞ Y TẾ HÀ GIANG
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN

Số:        /BV-VT-TBYT
V/v đề nghị cung cấp báo giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Hà Giang, ngày     tháng      năm 2025

        

Kính gửi: Các hãng sản xuất, Nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 
để tham khảo, xây dựng giá mua thùng rác thải phục vụ nhu cầu sử dụng. tại 
Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang, với nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang (địa 

chỉ: Đường 03/2, Tổ 8, Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang nhận báo giá theo 02 hình thức 

như sau:
- Hình thức 1: nhận trực tiếp bản in giấy qua Phòng Văn thư - Bệnh viện 

Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang (địa chỉ: Tổ 8, Phường Quang Trung, Thành 
phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

- Hình thức 2: nhận qua hòm thư công vụ: benhvienyhcthg@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14 tháng 05 năm 2025 đến 15h00 

ngày 23 tháng 05 năm 2025.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 

tháng 05 năm 2025.
II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ
1. Danh mục vật tư y tế hoá chất: (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Công văn 

này)
2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà 

Giang (địa chỉ: Tổ 8, Phường Quang Trung, Thành phố Hà Giang, tỉnh Hà 
Giang).

Rất mong sự hợp tác của Quý công ty./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ BV (b/c);
- Đăng Website. bệnh viện;
- Lưu: VT, VT-TBYT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 Vương Thị Duyên
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Công văn số:          /BV-VT-TBYT ngày        /05/2025 

của Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Hà Giang)

STT Tên hàng hóa 
chung

Đặc tính, thông số kỹ thuật, 
tiêu chuẩn chất lượng

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1 Thùng rác nguy 
hại màu đen

- Thùng rác 15 lít bằng nhựa 
HPDE
- Kích thước: (DxRxC): 26 x 
29 x 35cm
- Cấu tạo thùng rác y tế có nắp 
đậy kín, có chân đạp mở nắp, 
lót đụng rác bên trong có quai
Màu: đen

Cái 12

2
Thùng rác thải 
sinh hoạt màu 
xanh

- Thùng rác 100 lít bằng nhựa 
HDPE – UV 
- Kích thước: 52x47x81 cm
Dung tích 100lít
 Có 2 bánh xe chịu lực + nắp 
đậy kín
Màu : Xanh

    Cái 15

3
Thiết bị: Giá 
đựng dung dịch 
vệ sinh tay.

Giá đựng chai dung dịchVST  
treo tường Cái 15

4
Thiết bị: Giá 
đựng dung dịch 
vệ sinh tay.

Giá đựng chai dung dịch VST 
treo xe tiêm

Cái 15

5
Đầu phát laser 
dùng cho máy 
laser nội mạch

Công suất 7Mw bước sóng 
650 mm

Chiếc 02

6
Băng cố định 
điện cực máy 
điện xung

5cm  x  60 cm
5cm  x  100 cm

Cái 10

7

Hóa chất định 
lượng Canxi 
toàn phần trong 
máu

Quy cách: R: 2 x 125 mL + 
Std: 1x5mL; hoá chất đơn; dải 
đo: huyết thanh/huyết tương 
5-15 mg/dL (1.25-3.74 
mmol/L), nước tiểu 1.5-18 
mg/dL (0.37-4.49 mmol/L)

Hộp 01
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